
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ NĂM 

Địa chỉ:  Khóm 1, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 0387/ST-GPHĐ.  

Cấp ngày: 02 tháng 02 năm 2018; Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: NGUYỄN HOÀNG NAM. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 188 người 

và 14 nhân viên khác theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVY 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 

 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT, ngày    /11/2022 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

1 
NGUYỄN HOÀNG 

NAM 

000773/ST-

CCHN   
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ CKII, KBCB, 

Giám đốc  
  

2 NGUYỄN VĂN VẠN 
000623/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên Nhi 

khoa, Điện tim 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ CKI, KBCB 

chuyên Nhi khoa, Phó 

Giám đốc 

  

3 HỒNG ANH DŨNG 
000964/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ CKI, KBCB 

chuyên khoa Nội, Phó 

Giám đốc 

  

4 ĐỖ VĂN THIÊN 
000700/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa nhi 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ CKI, KBCB, 

chuyên khoa nhi, 

Trưởng phòng KH -

NV-QLCL 

  

5 
NGUYỄN MINH 

PHỤNG 

1023/ST-

CCHND 
Nhà thuốc 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Ds, Trưởng phòng TC-

HC 
  

6 
NGUYỄN THỊ 

PHƯỜNG SÁU 

0002740/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNHS, Phó trưởng 

 phòng KH-NV-QLCL 
  

7 NGÔ MỸ HUÔNG 
000935/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng  

phòng KH-NV-QLCL 
  

8 VÕ THỊ HUỲNH MAI 
000921/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNĐD, Điều dưỡng  

phòng KH-NV-QLCL 
  

9 VÕ VĂN HÙNG 
000707/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNĐD, Điều dưỡng, 

Trưởng phòng 
  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

10 
NGUYỄN TRẦN KIM 

PHƯỢNG 

000703/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNHS, Hộ sinh  

giám sát thực hiện 

chăm sóc sức khỏe sinh 

sản, viên chức phòng 

Điều dưỡng  

  

11 LÂM THỊ MỸ LINH 
000925/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng, 

giám sát tư vấn chăm 

sóc bệnh nhân, viên 

chức phòng Điều dưỡng 

  

12 DƯƠNG VĂN BẢO 
000701/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB, chuyên 

khoa răng hàm mặt, 

Trưởng khoa khám 

  

13 TRẦN QUỐC TÍN 
0002957/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ CKI, KBCB, 

chuyên khoa Tay mũi 

họng, Phó trưởng khoa 

khám 

  

14 
HUỲNH THANH 

PHONG 

005567/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, viên chức khoa 

khám bệnh 
  

15 
NGUYỄN THỊ MẢNH 

Ý 

0003175/ST

-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sỹ, nhập máy tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa khám 

  

16 NGUYỄN THỊ LÃNH 
001278/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CĐĐD, Điều dưỡng,  

nhập máy và tư vấn 

bệnh nhân, điều dưỡng 

trưởng khoa khám 

  

17 
NGUYỄN THỊ KIM 

NGÂN 

0002533/ST

-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng, 

 nhập máy và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa khám 

  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

18 DANH MỸ ÁI 
000970/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CĐĐD, Điều dưỡng,  

chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa khám 

  

19 ĐẶNG VĂN MINH 
00971/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa mắt 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

 viên chức khoa khám 
  

20 NGUYỄN THỊ MÀNG 
000726/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB chuyên 

 khoa Nội tổng hợp, 

viên chức khoa khám 

bệnh 

  

21 HỒ THỊ TỐ NHƯ 
000941/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNĐD, Điều dưỡng, 

 tiếp nhận và tư vấn 

bệnh, viên chức khoa 

khám bệnh 

  

22 NGUYỄN VĂN KHỎE 
000656/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ CKI, KBCB 

 chuyên khoa Nội, Viên 

chức khoa khám 

  

23 
NGUYỄN THIỊ BÉ 

TẦM 

04748/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

 viên chức khoa khám 
  

24 
THẠCH THỊ MỸ 

NHIÊN 

04735/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

 viên chức khoa khám 
  

25 
NGUYỄN PHƯƠNG 

THẢO 

04842/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

 viên chức khoa khám 
  

26 LÂM THỊ MY 
0003174/ST

-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sỹ, nhập máy 

tư vấn bệnh nhân, viên 

chức khoa khám 

  

27 HUỲNH HẢI ÂU 
04263/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa,  

viên chức khoa khám 

bệnh 

  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

28 HỒ BÍCH THOẠI 
000940/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, điều dưỡng,  

nhập máy và tư vấn 

bệnh, viên chức khoa 

khám 

  

29 HỒ HOÀNG DŨNG 
000725/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng, 

 chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa khám bệnh 

  

30 TRẦN THỊ ÚT 
000918/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng, 

 chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa HS-CC 

  

31 VÕ VĂN ĐOÀN 
000699/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

BSCKI, KBCB chuyên 

khoa Nội, Trưởng khoa 

Hồi sức-cấp cứu 

  

32 
NGUYỄN TRẦN NGỌC 

BẢO 

000705/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa nội 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ CKI, KBCB đa 

khoa, chuyên khoa Nội, 

Phó trưởng khoa HS-

CC 

  

33 
SƠN LƯU NGỌC 

HẠNH 

0002890/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, Nhi 

khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB Nội 

khoa, 

 nhi khoa, viên chức 

khoa HS-CC 

  

34 
QUÁCH THỊ THÁI 

HÒA 

03769/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa,  

viên chức khoa HS-CC 
  

35 
TRẦN NGUYỄN 

 MINH KHÔI 

003636/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ CKI,  

KBCB đa khoa, viên 

chức Phòng KH-NV-

QLCL 

  

36 MAI HỒNG TRẠNG 
000965/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng 

Trưởng khoa HS-CC 
  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

37 
NGUYỄN THANH 

LIÊM 

000937/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNĐD, Điều dưỡng, 

 chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân khoa HS -

CC 

  

38 TRẦN THỊ NGỌC THE 
0003221/ST

-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc  và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa HS-CC 

  

39 ĐOÀN VĂN ĐỆ 
000923/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng, 

 chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa HS-CC 

  

40 
NGUYỄN THỊ THU 

LOAN 

0002520/ST

-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc  và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa HS-CC 

  

41 
NGUYỄN THỊ HỒNG 

TƯƠI 

002258/ST-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng, 

chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa HS-CC 

  

42 NGUYỄN NGỌC LIỄU 
000975/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

viên chức khoa Nội 

tổng hợp 

  

43 PHAN KIM HOA 
000920/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa Nội tổng hợp 

  

44 
NGUYỄN THỊ KIỀU 

NGA 

0003331/ST

-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, điều dưỡng 

chăm sóc bệnh nhân, 

viên chức khoa Nội 

tổng hợp 

  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

45 
DƯƠNG THANH 

TÙNG 

001258/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CĐĐD, Điều dưỡng, 

chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa Nội tổng hợp 

  

46 LÊ THỊ TIỀN 
000934/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa Nội tổng hợp 

  

47 LƯU TÚ ANH 
000955/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa Nội tổng hợp 

  

48 HỒ HOÀNG TUẤN 
002519/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CĐĐD, Điều dưỡng,  

khoa Nội tổng hợp 
  

49 PHAN CHÍ CƯỜNG 
000942/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNĐD, Điều dưỡng 

trưởng khoa Nội tổng 

hợp 

  

50 LÊ VĂN CÔNG 
000938/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa Nội tổng hợp 

  

51 TRẦN THỊ NHUNG 
000926/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa Nội tổng hợp 

  

52 
LÂM THỊ THU 

HƯƠNG 

003256/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa Nội tổng hợp 

  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

53 LÝ THỊ TRANG 
04155/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

nội vụ 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sỹ, chăm sóc và tư 

vấn bệnh nhân, viên 

chức khoa Nội tổng hợp 

  

54 NGUYỄN KIM THOA 
003638/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

viên chức khoa Nội 

tổng hợp 

  

55 NGÔ THỊ MỸ HẠNH 
0003020/ST

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

Phó Trưởng  khoa  Nhi 

- Nhiễm 

  

56 LÊ THỊ THÚY LAM 
003637/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

Trưởng khoa Nhi - 

Nhiễm 

  

57 
PHẠM THÀNH  

NGUYỄN THỊ PHAN 

TRANG 

000960/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, Điều dưỡng 

trưởng khoa Nhi - 

Nhiễm 

  

58 DANH THANH MỪNG 
04260/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

viên chức khoa Nhi - 

Nhiễm 

  

59 
NGUYỄN THỊ LỆ 

QUYỀN 

000932/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

viên chức khoa  Nhi - 

Nhiễm 

  

60 NGUYỄN MỸ DIỆN 
000936/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng, 

chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa Nhi - Nhiễm 

  

61 NGUYỄN THI DÌNH 
000958/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa Nhi - Nhiễm 

  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

62 NGUYỄN TẤN PHONG 
000929/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa Nhi - Nhiễm 

  

63 
NGUYỄN VĂN 

THƯỞNG 

000983/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB bằng 

YHCT, Trưởng khoa 

YHCT 

  

64 PHAN KIỀU THU 
0004734/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB bằng 

YHCT,Phó Trưởng 

khoa YHCT 

  

65 
NGUYỄN HỒ MINH 

THƯ 

0003248/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB bằng 

YHCT,viên chức khoa 

YHCT 

  

66 TRẦN TRÚC NHI 
005403/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB bằng 

YHCT,viên chức khoa 

YHCT 

  

67 TĂNG MINH NGUYỆN 
000957/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNĐD, Điều dưỡng  

khoa YHCT 
  

68 TÔ THỊ NGỌC BÍCH 
000922/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa YHCT 

  

69 CA THỊ LÀI 
0003219/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sỹ, KBCB bằng 

YHCT, viên chức khoa 

YHCT 

  

70 
NGUYỄN THỊ MỸ 

LINH 

000959/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng, 

Chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa YHCT 

  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

71 LÊ THỊ KHÁNH TỐ 
000928/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNĐD, Điều dưỡng 

trưởng khoa khoa 

YHCT 

  

72 NGUYỄN THỊ NHÍ 
000976/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng, 

Chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa YHCT 

  

73 
NGUYỄN THỊ TUYẾT 

 DUNG 

000972/ST-

CCHN 

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng - 

Vật lý trị liệu 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

KTV, kỹ thuật viên  

phục hồi chức năng - 

vật lý trị liệu, viên chức 

khoa YHCT 

  

74 TRẦN AN TIÊM 
0003179/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sỹ, KBCB bằng 

YHCT, viên chức khoa 

YHCT 

  

75 LÊ THỊ MỸ LINH 
00706/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB bằng 

YHCT, viên chức khoa 

YHCT 

  

76 
NGUYỄN NHẬT 

TRƯỜNG 

07/ST-

CCHND 
Nhà thuốc 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

DS-CKI, Trưởng khoa 

Dược - TTB-VTYT 
  

77 TRẦN PHƯƠNG KIỀU 
346/ST-

CCHND 
Nhà thuốc 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

DS, Quản lý dược cung 

ứng thuốc TYT xã, 

phường, Phó trưởng 

khoa Dược - TTB-

VTYT 

  

78 
TRƯƠNG THỊ TUYẾT 

LOAN 

415/ST-

CCHND 

Quầy thuốc, đại lý thuốc  

của doanh nghiệp, tủ thuốc của trạm y 

tế 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

DSTH, Thủ kho dược 

Nội trú, viên chức khoa 

Dược - TTB-VTYT 

  

79 
NGUYỄN THỊ THANH 

THẢN 

1058/ST-

CCHND 
Nhà thuốc 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

DS, Nghiệp vụ Dược, 

viên chức khoa Dược - 

TTB-VTYT 

  

80 LÂM NGỌC DIẾN NỮ 
416/ST-

CCHN 

Quầy thuốc, đại lý thuốc  

của doanh nghiệp, tủ thuốc của trạm y 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

DSTH, Thủ kho dược 

Ngoại trú, viên chức 
  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

tế khoa Dược - TTB-

VTYT 

81 
NGUYỄN THỊ YẾN 

NHI 

309/CCHN-

D-SYT 

Quầy thuốc, đại lý thuốc  

của doanh nghiệp, tủ thuốc của trạm y 

tế 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

DS, nhân viên cấp phát 

thuốc Ngoại trú, viên 

chức khoa Dược - TTB-

VTYT 

  

82 
NGUYỄN THỊ HỒNG 

NHIÊN 

204/CCHN-

D-SYT 

Quầy thuốc, đại lý thuốc  

của doanh nghiệp, tủ thuốc của trạm y 

tế 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

DS, nhân viên cấp phát 

thuốc Ngoại trú, viên 

chức khoa Dược - TTB-

VTYT 

  

83 
NGUYỄN THỊ 

CHƯỞNG EM 

000453/ST

CCHN 

Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ CKI, KBCB 

chuyên khoa sản phụ 

khoa, trưởng khoa 

ngoại sản CSSKSS 

  

84 LÊ CHÍ NAM 
003635/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa,  

Phó trưởng khoa Ngoại 

- sản -CSSKSS 

  

85 TRẦN THỊ CHÚC LY 
04341/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa,  

viên chức khoa Ngoại - 

sản -CSSKSS 

  

86 NGUYỄN THỊ ĐẸP 
05192/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa,  

viên chức khoa Ngoại - 

sản -CSSKSS 

  

87 
NGUYỄN THỊ HỒNG 

LAM 

000956/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, Thực hành về 

phụ mổ, người đỡ đẻ có 

kỹ năng, viên chức 

khoa Ngoại - Sản -

CSSKSS  

  

88 
QUÁCH THỊ HỒNG 

THƯ 

04783/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa,  

viên chức khoa Ngoại - 

Sản -CSSKSS 

  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

89 LƯU MINH THIỆT 
04259/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa,  

viên chức khoa Ngoại - 

sản -CSSKSS 

  

90 
NGUYỄN TRẦN KIM 

LOAN 

000702/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNHS,Kỹ thụật đặt 

dụng cụ tử cung và 

KSNK, sàng lộc K 

CTC, xét nghiệm VIA 

soi cổ tử cung, SKSS 

toàn diện 

  

91 PHAN THỊ ÁNH LOAN 
000716/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, Thực hành về 

phụ mổ, người đỡ đẻ có 

kỹ năng, viên chức 

khoa Ngoại - Sản -

CSSKSS  

  

92 
TRẦN THỊ HỒNG 

LOAN 

000708/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH,Kỹ thụt đặt dụng  

cụ tử cung và KSNK, 

Kỹ thuật làm PAP 

"SMEAR",  viên chức 

khoa Ngoại - Sản -

CSSKSS  

  

93 
TRẦN THỊ HỒNG 

PHÚC 

000961/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, Thực hành về 

phụ mổ, sức khoẻ sinh 

sản toàn diện, viên chức 

khoa Ngoại - Sản -

CSSKSS  

  

94 TRẦN THỊ HUỆ 
000709/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNHS, Thực hành về 

phụ mổ, người đỡ đẻ có 

kỹ năng, Sàng lọc K 

CTC, Kỹ năng hồi sức 

sơ sinh, Quản lý điều 

dưỡng,điều dưỡng 

trưởng khoa Ngoại - 

Sản -CSSKSS  

  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

95 VÕ THU MY 
000943/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, đỡ đẻ sức khoẻ 

sinh sản toàn diện, viên 

chức khoa Ngoại - Sản 

-CSSKSS  

  

96 
NGUYỄN THỊ TRÚC 

MỤI 

000947/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, Nuôi dưỡng trẻ 

nhỏ, thực hành kiểm 

soát nhiễm khuẩn, viên 

chức khoa Ngoại - Sản 

-CSSKSS  

  

97 LÊ THỊ MINH THƯ 
00033262/S

T-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sỹ, Thực hành về 

 kỹ thuật bó bột, viên 

chức khoa Ngoại - sản -

CSSKSS  

  

98 HUỲNH KIM QUYÊN 
000967/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, Thực hành về 

phụ mổ, người đỡ đẻ có 

kỹ năng,viên chức khoa 

Ngoại - Sản -CSSKSS  

  

99 LÊ KIM TRẮNG 
000952/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sỹ, Thực hành về phụ 

mổ, người đỡ đẻ có kỹ 

năng, viên chức khoa 

Ngoại - Sản -CSSKSS  

  

100 
DƯƠNG THỊ THÙY 

LINH 

000953/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa,  

viên chức khoa Ngoại - 

Sản -CSSKSS  

  

101 
NGUYỄN PHƯƠNG 

ANH 

000924/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Điều dưỡng, 

 chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa Ngoại - Sản -

CSSKSS  

  

102 TRẦN QUỐC THẢO 
003817/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

nội vụ 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sỹ, Thực hành  

về bó bột, viên chức 

khoa Ngoại - Sản -

CSSKSS  

  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

103 LÝ HOÀNG TRANG 
000927/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNĐD,Thực hành về 

phụ mổ, viên chức khoa 

Ngoại - sản -CSSKSS  

  

104 PHAN THỊ XUYÊN 
00966/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Hộ sinh, Người đỡ đẻ 

có kỹ năng, viên chức 

khoa Ngoại - Sản -

CSSKSS  

  

105 TRẦN BÍCH THƯƠNG 
000624/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản nhi 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ, KBCB chuyên 

khoa sản nhi, SKSS 

toàn diện, viên chức 

khoa Ngoại - Sản -

CSSKSS  

  

106 TRẦN THỊ PHẤN 
0003489/ST

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa,  

Siêu âm tổng quát, 

Trưởng khoa XN-C 

ĐHA 

  

107 ĐẶNG THẾ VINH 
000946/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên chuyên khoa xét nghiệm 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

KTV, xét nghiệm, Phó 

trưởng khoa XN-C 

ĐHA 

  

108 NGUYỄN TẤN ĐỨC 
000945/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Thực hành về 

X Quang, viên chức 

khoa XN-CĐHA 

  

109 NGUYỄN THÚY KIỀU 
000939/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên chuyên khoa xét nghiệm 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

KTV, xét nghiệm, viên 

chức khoa XN-CĐHA  
  

110 TRẦN VĂN TOẢN 
000968/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

KTV,  chẩn đoán hình 

ảnh, viên chức khoa 

XN-CĐHA  

  

111 HUỲNH THANH LAN 
000948/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên chuyên khoa xét nghiệm 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

KTV,  xét nghiệm, viên 

chức khoa XN-C ĐHA 
  

112 
HUỲNH THỊ THANH 

TRÚC 

0003229/ST

-CCHN 
Kỹ thuật viên chuyên khoa xét nghiệm 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

KTV, xét nghiệm, viên 

chức khoa XN-CĐHA 
  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

113 ĐOÀN VŨ BẰNG 
000933/ST-

HCNN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Kỹ thuật  

chụp X Quang, kỹ thuật 

bó bột, viên chức khoa 

XN-C ĐHA 

  

114 
ĐẶNG THỊ MỘNG 

CẦM 

000944/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, Thực hành điện 

tim, viên chức khoa 

XN-C ĐHA 

  

115 PHAN VĂN TẤU 
0002734/ST

-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

KTV, xét nghiệm, viên 

chức khoa XN-C ĐHA 
  

116 LÊ THỊ TUYẾT XUÂN 
03690/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNXN, An toàn sinh 

học  trong phòng thí 

nghiệm, viên chức khoa 

XN-C ĐHA 

  

117 SỬ HÒA KHÁNH 
3420/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

Trưởng khoa KSBT -

HIV/AIDS 

  

118 HỒ HOÀNG VŨ 
000589/ST-

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sỹ khám bệnh, viên 

chức khoa KSBT -

HIV/AIDS  

  

119 TRẦN THANH VỮNG 
002736/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sỹ khám bệnh, viên 

chức khoa KSBT -

HIV/AIDS  

  

120 LÊ THỊ MỸ LINH 
0002733/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, Quản lý chương 

trình tiêm chủng mở 

rộng, viên chức khoa 

KSBT -HIV/AIDS  

  

121 TRẦN THỊ CƠ 
0002748/ST

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ, Quản lý chương 

trình Phòng, chống Lao, 

viên chức khoa KSBT -

HIV/AIDS  

  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

122 TRẦN ĐÌNH LUÂN 
000210/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Da liễu 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ, Phụ trách chương 

trình  phòng chống 

phong và da liễu,  viên 

chức khoa KSBT -

HIV/AIDS  

  

123 LÊ ANH KHƯƠNG 
0002780/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Da liễu 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ, Phụ trách chương 

trình phòng chống dịch,  

viên chức khoa KSBT -

HIV/AIDS  

  

124 LÂM THỊ MINH THỦY 
0002874/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, Phụ trách 

chương trình truyền 

thông GDSK, viên chức 

khoa KSBT -HIV/AIDS  

  

125 TRẦN THỊ YẾN 
0003501/ST

-CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

nội vụ 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ, ĐD chuyên khoa 

mắt, Kỹ thuật viên phúc 

xạ, Kỹ thuật viên mài 

lắp kính, viên chức 

khoa KSBT -HIV/AIDS  

  

126 HUỲNH MINH VẸN 
0003132/ST

-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

ĐDTH, Phụ trách 

chương trình An toàn 

vệ sinh lao động, viên 

chức khoa KSBT -

HIV/AIDS  

  

127 
ĐỖ THỊ NGỌC 

DƯƠNG 

0003263/ST

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ, viên chức phụ 

trách chương trình 

HIV/AIDS 

  

128 LÊ HOÀI PHONG 
000262/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ, Phụ tách chương 

trình y tế học đường, 

viên chức khoa KSBT -

HIV/AIDS  

  

129 QUÁCH VĂN DŨNG 
0003238/ST

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

BSCKI, KBCB đa 

khoa, Trưởng trạm y tế 

phường 1 

  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

130 TÀO ÁNH TUYẾT 
005769/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, viên chức trạm y 

tế 
  

131 NGUYỄN HỮU NGHĨA 
3619/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

nội vụ 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Điều Dưỡng - Phó 

trưởng trạm 
  

132 
NGUYỄN THANH 

TOÀN 

595/ST-

CCHND 

Quầy thuốc, Đại lý thuốc của doanh 

nghiệp, Tủ thuốc của doanh nghiệp, 

Tủ thuốc Trạm y tế, Cơ sở bán lẻ 

thuốc Đông y, thuốc từ Dược liệu. 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

DSTH Phụ trách Dược 

- Trang thiết bị tại Trạm 

y tế 

  

133 LÊ NGỌC LOAN 
0003072/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNHS khám, chữa 

bệnh phụ khoa - 

KHHGD, Phụ trách CM 

TYT  

  

134 LÂM QUỐC HỘI 
003492/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa-y học 

cổ truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

YS.KBCB bằng YHCT, 

Phụ trách CM TYT,  

viên chức TYT 

  

135 
ĐOÀN THỊ KIM 

TRIỀU 

04733/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

nội vụ 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

YS. KBCB đa khoa,  

Phụ trách CM TYT  
  

136 VÕ THANH NGỌC 
000064/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng chuyên 

khoa Nội,  YHCT 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ CKI, KBCB 

chuyên khoa Nội, 

Trưởng trạm phường 2 

  

137 PHẠM VĂN HẢI 
0003192/ST

-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Điều Dưỡng - Phó 

trưởng trạm 
  

138 LÊ THỊ NGỌC HIỀN 
0003009/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH,  khám, chữa 

bệnh phụ khoa - 

KHHGD, Phụ trách CM 

TYT  

  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

139 LÊ MỘNG CẦM 
0003094/ST

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa-y học 

cổ truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

YS.tham gia CM tại 

TYT 
  

140 NGUYỄN HỒNG TƯƠI 
000712/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 
HSTH - cán bộ dân số   

141 HỒ THỊ HỒNG NHƯ 
03881/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

nội vụ 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

YS.KBCB bằng YHCT, 

Phụ trách CM TYT,  

viên chức TYT 

  

142 TRẦN DƯƠNG LINH 
03891/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

nội vụ 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT 
  

143 
NGUYỄN NGUYÊN 

QUYỀN 

04525/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

nội vụ 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT 
  

144 PHẠM DUY TÂN 
548/ST-

CCHND 

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y tế, Cơ 

sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ Dược 

liệu 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

DSTH Phụ trách Dược 

- Trang thiết bị tại Trạm 

y tế 

  

145 TRẦN DƯƠNG LINH 
03891/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

nội vụ 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT 
  

146 NGUYỄN THỊ THUẬN 
0003066/ST

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB  đa khoa, 

trưởng trạm phường 3 
  

147 TRẦN THỊ KIM KHOE 
0002675/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNHS khám, chữa 

bệnh phụ khoa - 

KHHGD, Phụ trách CM 

TYT , phó trưởng trạm 

  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

148 DƯƠNG VĂN ĐẶNG 
0002984/ST

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ, phụ trách chương 

trình Vệ sinh môi 

trường, viên chức khoa 

KSBT -HIV/AIDS  

  

149 PHẠM THỊ XUÂN HUỆ 
0003065/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, cán bộ dân sô, 

tham gia CM tại TYT 
  

150 QUÁCH TÚ NHƯ 
04686/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa-y học 

cổ truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT 
  

151 
NGUYỄN THỊ CẨM 

LỤA 

0003615/ST

-CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

nội vụ 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT 
  

152 LÊ THANH PHÚ 
03656/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

nội vụ 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

YS khám bệnh, Phụ 

trách chuyên môn tại  

TYT Phường 3 

  

153 TRẦN VĂN TIẾN 
196/CCHN-

D-SYT-ST 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn về dược của nhà thuốc, tủ thuốc, 

trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền. 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Ds,Phụ trách Dược - 

Trang thiết bị tại Trạm 

y tế 

  

154 ĐINH MỘNG TÍM 
0003343/ST

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa khoa,  

trưởng trạm Long Bình 
  

155 NGUYỄN THỊ DỨA 
0003114/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, khám, chữa 

bệnh phụ khoa - 

KHHGD, Phụ trách CM 

TYT , phó trưởng trạm 

  

156 LÊ THỊ NGỌC HIỀN 
0003009/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH,  khám, chữa 

bệnh phụ khoa - 

KHHGD, Phụ trách CM 

TYT  

  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

157 TRẦN TỨ THOẠI 
000710/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sỹ, Chăm sóc và tư 

vấn bệnh nhân, viên 

chức khoa YHCT 

  

158 TRƯƠNG MINH ĐIỂM 
0003096/ST

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa-y học 

cổ truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

YS.tham gia CM tại 

TYT 
  

159 
PHẠM THỊ BÍCH 

HUYỀN 

0003099/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

CNHS khám, chữa 

bệnh phụ khoa - 

KHHGD, Phụ trách CM 

TYT 

  

160 TRẦN THỊ MỸ HUYỀN 
04721/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

nội vụ 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT 
  

161 DANH TẠO 
547/ST-

CCHND 

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y tế, cơ 

sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ Dược 

liệu 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

DSTH Phụ trách Dược 

- Trang thiết bị tại Trạm 

y tế 

  

162 LƯƠNG PHƯỚC TẠI 
000760/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa  

khoa, trưởng trạm Tân 

Long 

  

163 DƯƠNG QUỐC VIỆT 
0003027/ST

-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Điều Dưỡng,  tham gia 

CM tại TYT, Phó 

trưởng trạm 

  

164 VÕ THIẾU LÂM 
0002732/ST

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ, Phụ trách 

 Dự án phòng chống 

thiếu hụt I ốt , khám 

phân loại tiêm chủng, 

viên chức khoa KSBT -

HIV/AIDS  

  

165 
HUỲNH THỊ NGỌC 

THU 

0003041/ST

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa-y học 

cổ truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

YS.tham gia CM tại 

TYT 
  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

166 LÊ BÍCH VÂN 
0003040/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, khám, chữa 

bệnh phụ khoa - 

KHHGD, Phụ trách CM 

TYT 

  

167 LÊ THỊ KIM BA 
04684/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

nội vụ 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

YS.tham gia CM tại 

TYT 
  

168 TRẦN THỊ NGỌC YẾN 
581/CCHN-

D-SYT-ST 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy thuốc, tủ thuốc 

Trạm Y tế xã 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

DS, Phụ trách Dược - 

Trang thiết bị tại Trạm 

y tế 

  

169 QUÁCH THỊ NHƯ 
356/CCHN-

D-SYT-ST 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy thuốc. 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 
Dược sĩ, cán bộ dân sô   

170 THẠCH THỦY TIÊN 
04832/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

nội vụ 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

YS.tham gia CM tại 

TYT 
  

171 TRẦN HOÀNG DŨNG 
000677/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

YS.Trường trạm y tế 

Mỹ Bình 
  

172 TRẦN QUỐC CHIẾN 
000172/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ .tham gia CM tại 

TYT 
  

173 BÙI NGỌC HÀ 
0003124/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

YS.tham gia CM tại 

TYT 
  

174 PHẠM SONG CA 
0003329/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT 
  

175 
NGUYỄN BÍCH 

PHƯỢNG 

0003125/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, khám, chữa 

bệnh 

phụ khoa - KHHGD, 

Phụ trách CM TYT 

  

176 NGUYỄN VĂN MÂY 
170/CCHN-

D-SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

DS phụ trách chuyên 

môn về Dược 
  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

177 
NGUYỄN TRUNG 

TÍNH 

000516/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa  

khoa, trưởng trạm Mỹ 

Quới 

  

178 SƠN THỊ GIA 
0003093/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, khám, chữa 

bệnh phụ khoa - 

KHHGD, Phụ trách CM 

TYT, phó trưởng trạm 

  

179 PHẠM NGỌC DÚNG 
0003330/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, khám, chữa 

bệnh phụ khoa - 

KHHGD, Phụ trách CM 

TYT 

  

180 VÕ QUANG KHANG 
0003539/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT 
  

181 NGUYỄN THỊ CẨM 
842/ST-

CCHN 

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y tế, cơ 

sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ Dược 

liệu 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

DSTH Phụ trách Dược 

- Trang thiết bị tại Trạm 

y tế 

  

182 
DƯƠNG THỊ BÍCH 

THỦY 

003539/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT 
  

183 THẠCH THANH HIỆP 
04192/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Bác sĩ, KBCB đa 

 khoa, trưởng trạm Vĩnh 

Quới 

  

184 PHAN HỒNG GƯƠNG 
0003147/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT 
  

185 LƯU MINH LỢI 
0003019/ST

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT 
  

186 ĐỖ THỊ NÊN 
0003078/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

HSTH, khám, chữa 

bệnh phụ khoa - 

KHHGD, Phụ trách CM 

TYT 

  



Stt 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

187 
QUÁCH THỊ MỸ 

NƯƠNG 

0003146/ST

-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT 

– BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế  

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Hộ sinh cao đẳng, tham 

gia chuên môn tại TYT 
  

188 TRẦN KHÁNH VI 
04289/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

nội vụ 

7h - 17h Từ thứ 2 

đến thứ Chủ nhật 

Y sỹ KBCB răng hàm 

mặt  Nhân viên 
  

 

Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải 

cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh) 

 

STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí làm việc 
Ghi 

chú 

1 LÊ KIM THỦY Cử nhân kế toán 
7h - 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Phó trưởng phòng TC-HC 

  

2 VĂN THỊ KIM HUỆ Trung cấp văn thư 
7h - 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên- phòng TC-HC 

  

3 
NGUYỄN THỊ THANH 

THÚY 
Thạc sĩ kinh tế 

7h - 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên- phòng TC-HC 

  

4 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH Cử nhân kế toán 
7h - 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Trưởng phòng TC-KT 

  

5 PHAN THỊ KIM LÝ Cử nhân kế toán 
7h - 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Phó Trưởng phòng TC-KT 

  

6 HUỲNH THỊ KIM HỒNG Cử nhân kế toán 
7h - 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Kế toán-  phòng TC-KT 

  



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí làm việc 
Ghi 

chú 

7 LÊ HOÀI BẢO Cử nhân kế toán 
7h - 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Kế toán-  phòng TC-KT 

  

8 NGUYỄN THỊ DIỂM Cử nhân kế toán 
7h - 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Kế toán-  phòng TC-KT 

  

9 
NGUYỄN THỊ HOÀNG 

OANH 
Cử nhân kế toán 

7h - 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Kế toán-  phòng TC-KT 

  

10 NGUYỄN TÚ PHƯƠNG Trung cấp kế toán 
7h - 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Kế toán-  phòng TC-KT 

  

11 LẾ HOÀNG VŨ Cử nhân công nghệ thông tin 
7h - 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên- phòng KH-

NV_QLCL   

12 NGUYỄN THỊ BÍCH CHĂM Cử nhân kế toán 
7h - 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên dân số- KHHGĐ TYT 

Long Bình   

13 LÊ CHI LĂNG Cử nhân luật 
7h - 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên dân số- KHHGĐ TYT 

Mỹ Bình   

14 TRẦN THÚY HẰNG Dược sĩ trung 
7h - 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên dân số- KHHGĐ TYT 

Mỹ Quới   
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